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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
KHÓA 28 (2020-2022) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
(Kèm theo Quyết định số 2486 /QĐ-ĐHV ngày 22  tháng 9  năm 2020 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

B. CÁC HỌC PHẦN  KIẾN THỨC CƠ SỞ  NGÀNH

B1. Học phần bắt buộc (4 học phần)

	TT
	Lớp học phần 
	Ngành/Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	1
	Cơ sở ngành 1
	Kinh tế vĩ mô nâng cao

	TS. Nguyễn Hoài Nam (zoom)
	
	
	04/01/2021- 15/01/2021
	16,17/01/2021

	2
	Cơ sở ngành 2
	Các học thuyết kinh tế hiện đại
	TS. Nguyễn Thị Hải Yến (KT) (zoom)
	
	
	18/01/2021-29/01/2021
	30,31/01/2021

	3
	Cơ sở ngành 3
	Quản lý nhà nước về kinh tế xã hội
	TS. Đào Quang Thắng 
	
	
	15/02/2021 -26/02/2021
	27,28/02/2021

	4
	Cơ sở ngành 4
	Phương pháp NCKH kinh tế 

	TS. Nguyễn Thị Minh Phượng (zoom)
	
	
	01/3/2021-12/3/2021
	13,14/3/2021




B2. Học phần tự chọn  (4 học phần)

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	1
	Tự chọn 1
	Kinh tế phát triển nâng cao 
	[bookmark: _GoBack]TS. Nguyễn Thị Thúy Vinh
	
	
	15/3/2021-26/3/2021
	27,28/3/2021
LÙI 3,4/4/2021

	2
	Tự chọn 3
	Quản lý tài chính công

	TS. Đặng Thành Cương
	
	
	12/4/2021-23/4/2021
	24,25/4/2021

	3
	Tự chọn 4
	Quản lí chương trình và dự án công

	TS. Trần Thị Thanh Thủy
	
	
	26/4/2021-07/5/2021
	08,09/5/2021

	4
	Chuyên ngành 3
	Quản lý tổ chức

	TS. Thái Thị Kim Oanh

	
	
	29/3/2021-09/4/2021
	15,16/5/2021





C. CÁC HỌC PHẦN  KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH

C1. Học phần bắt buộc (3 học phần)

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	1
	Tự chọn 2 chuyên ngành 
	Lãnh đạo
	PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài
	
	
	10/5/2021-21/5/2021
	22,23/5/2021

	1
	Chuyên ngành 2
	Quản lý phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa

	TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	
	
	24/5/2021-04/6/2021
	05,06/6/2021

	3
	Tự chọn 4
(cơ sỏ ngành)
	Quản lý nguồn nhân lực
	TS. Hồ Thị Diệu Ánh

	
	
	07/6/2021-18/6/2021
	19,20/7/2021
Dạy tại Đại học Vinh




C2. Học phần tự chọn  (2 học phần)

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	1
	Tự chọn 1
	Đàm phán và quản lý xung đột

	TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

	
	
	21/6/2020-02/7/2021
	21,22/7/2021
Dạy tại Đại học Vinh

	2
	Chuyên ngành 1
	Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế

	TS. Trần Thị Hoàng Mai
	
	
	05/7/2021 -16/7/2021
	23,24/7/2021
Dạy tại Đại học Vinh




D. Thời gian dự trữ, Học, thi Chứng chỉ Tiếng Anh, tiếng Pháp

	TT
	Lớp học phần 
	Chuyên ngành/
Số HV
	CB giảng dạy
	Mã thuế cá nhân, tài khoản
	Cơ quan 
công tác; số điện thoại
	Thời gian học E-Learning
	Thời gian học trực tiếp

	1
	DT 1
	
	
	
	
	
	

	2
	DT 2
	
	
	
	
	
	

	3
	DT 3
	
	
	
	
	
	

	4
	DT 4
	
	
	
	
	
	



E. Bảo vệ đề cương luận văn từ 25/7/2021

F. Bảo vệ Luận văn từ  05/5/2021-30/6/2022

